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SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DƯỢC 

PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ  

Số:           /TM-TTKS 
V/v mời báo giá sửa chữa và bảo dưỡng 

thiết bị phục vụ chuyên môn tại cơ sở 2 

năm 2025 (lần 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 14 tháng 11 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh 

Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, 

làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho gói thầu: Sửa chữa và bảo dưỡng 

thiết bị phục vụ chuyên môn tại cơ sở 2 năm 2025 (lần 2) với nội dung cụ thể như 

sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ Tổ 7, phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Họ và tên: Vũ Thị Bình Minh 

Số điện thoại: 0912970667 

Địa chỉ email: phongtchckntn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện: nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng văn 

bản, có chữ ký và đóng dấu đỏ của đơn vị gửi về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát 

dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ Tổ 7, 

phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. 

- Hoặc nhận qua Email: nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng File văn bản 

(gồm: bản PDF có ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đỏ; bản mềm File Excel) gửi vào 

Email: phongtchckntn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 

2025 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày phát hành 

báo giá của nhà cung cấp. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
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    1. Danh mục kèm theo mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và thông 

tin liên quan (chi tiết theo bảng phụ lục I kèm theo công văn này) 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên (Cơ sở 2). Địa chỉ: Tổ 9, phường Đức 

Xuân, tỉnh Thái Nguyên. 

3. Thời gian thực hiện dự kiến: thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý IV 

năm 2025. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không có tạm 

ứng, thanh toán lần 1 bằng hình thức chuyển khoản sau khi nhận được hàng và đầy 

đủ hoá đơn, biên bản bàn giao và nghiệm thu, bảng xác định khối lượng công việc 

hoàn thành. 

5. Các thông tin khác: 

Nội dung bản báo giá theo mẫu gửi kèm (Phụ lục II đính kèm công văn). 

Các nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật hoặc “ưu việt” hơn so 

với các thông số kỹ thuật, quy cách đóng gói của Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, 

mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế Thái Nguyên đã lựa chọn thì nhà cung cấp 

điền các thông tin theo bảng báo giá ở phụ lục II đính kèm công văn. 

Giá chào hàng: Là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ), giá chào hàng là giá đã bao 

gồm tất cả các chi phí, thuế giá trị gia tăng (VAT) chi phí vận chuyển và chi phí 

khác liên quan (nếu có).  

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị. 

    Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đăng tải trên WEBSITE của đơn vị; 

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hà Thị Thanh Thương 
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Phục lục I 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số              /TM-TTKS ngày 14/11/2025 của Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm,  thực phẩm và thiết 

bị y tế tỉnh Thái nguyên) 

 

STT Tên thiết bị Mã thiết bị Nội dung cần Sửa chữa Cụ thể nội dung cần sửa chữa  

1 
Cân phân tích Mettler Toledo MS104S/01 

(B433932903) 
TTKS/TB/02.03 Sửa chữa 

Liệt bàn phím 

2 
Cân phân tích Mettler Toledo  MS 204 

(Code No: B705631764) 
TTKS/TB/02.05 

Sửa chữa 

 

Liệt bàn phím 

 

3 
Cân phân tích Mettler Toledo  MS 204 

Code No: B705631765) 
TTKS/TB/02.06 Sửa chữa 

Liệt bàn phím 

 

STT Tên thiết bị Mã thiết bị Nội dung cần bảo dưỡng Cụ thể nội dung cần bảo dưỡng 

1 Tủ an toàn sinh học  
KNBK/TB/24.0

2 
Bảo dưỡng toàn bộ 

Kiểm tra hệ thống điện của thiết bị 

- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Thay thế các vật tư tiêu hao (nếu có) 

- Kiểm tra màng lọc Hepa 

- Kiểm tra tốc độ dòng khí qua cửa 

- Kiểm tra tốc độ dòng khí xuống khoang 

làm việc 

- Kiểm tra cường độ ánh sáng đèn UV 

- Kiểm tra độ rung 

- Kiểm tra độ rò rỉ của màng loch 

Hepa 
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2 Máy thử độ hòa tan UDT-804 
KNBK/TB/11.0

1 
Bảo dưỡng toàn bộ 

- Kiểm tra hệ thống điện của thiết bị 

- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ thiết bị 

- Thay thế các vật tư tiêu hao (nếu có) 

- Kiểm tra đo lường: Đôi với 2 kỹ 

thuật giỏ quay và cánh khuấy các chỉ 

tiêu: 

     + Tốc độ quay 

     + Đồng hồ 

     + Nhiệt độ môi trường trong cốc 

thử 

      + Đánh giá hiệu năng: Trên viên 

chuẩn Prednisolon 

3 
Máy Sắc kí lỏng hiệu năng cao Agilent 

1260  

KNBK/TB/10.0

1 
Bảo dưỡng toàn bộ 

- Kiểm tra hệ thống điện của thiết bị 

- Kiểm tra, đánh giá tình trạng của 

máy tính kết nối với hệ thống 

- Kiểm tra phần mềm điều khiển hệ 

thống và cập nhật nếu cần thiết 

- Kiểm tra, vệ sinh toàn bộ hệ thống 

thiết bị 

- Thay thế các vật tư tiêu hao (nếu có) 

- Kiểm tra, lau rửa hệ thống bơm 

dung môi 

- Kiểm tra hệ thống buồng điều nhiệt 

- Kiểm tra áp suất, dộ rò rỉ dung môi của 

hệ thống 

- Kiểm tra độ đúng của bộ trộn dung 

môi 

- Kiểm tra độ chính xác của tốc độ 

dòng, độ chính xác của gradient 

- Kiểm tra độ chính xác, độ lặp lại, độ 

tuyến tính của thể tích tiêm mẫu 
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- Kiểm tra detector DAD: kiểm tra 

hiệu năng của đèn, kiểm tra chính xác 

bước sóng 

- Đánh giá hiệu suất của thiết bi và lập 

báo cáo (phân tích, chạy mẫu và đánh 

giá hệ thống trước khi nghiệm thu) 

- Cam kết thực hiện hỗ trợ khi thiết bị 

có sự cố trong vòng 12 tháng kể từ 

khi hoàn thiện và nghiệm thu công 

việc bảo trì, bảo dưỡng 

4 
Máy lọc nước siêu sạch 

 
TTKS/TB/00.15 Bảo dưỡng toàn bộ 

- Kiểm tra tuần hoàn nước 

- Kiểm tra bơm 

- Kiểm tra phần mềm điều khiển  

(Tổng cộng 7 danh mục) 
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Phục lục II 

Mẫu báo giá 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

  

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm và thiết bị y tế tại văn bản số …. Ngày   tháng   năm  , chúng tôi ...... [ghi tên đơn 
vị, địa chỉ, mã số thuế của cơ sở cung cấp dịch vụ];  

1. Báo giá các sản phẩm hàng hóa như sau: 

STT 
Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Thông số kỹ thuật  Số lượng Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

 Tổng cộng      

Giá chào hàng là giá bao gồm: tiền hàng hóa, thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí vận 

chuyển, bàn giao tại địa chỉ Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y 

tế và các chi phí liên quan khác (nếu có). 

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng ….. ngày, kể từ ngày ….. tháng …. Năm … 

3. Thời gian giao hàng dự kiến từ 2 - 4 tuần 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực 

 .........., ngày .... tháng ... năm 2025 

                Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

1.Tên đơn vị báo giá 
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